
STT Khoa Lớp Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh TCTL DTBTL Tên môn học Mã HP GVHD

1 Cơ khí K54CĐT.01 K185520114045 Nguyễn Quang Tiến 04/10/2000 144 2.40 Đồ án tốt nghiệp EE0019 Thầy Long

2 Cơ khí K54CĐT.02 K185520114098 Ninh Văn Thùy 20/05/2000 144 2.28 ĐATN chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử MEC5103 Thầy Long

20 Cơ khí K55CĐT.01 K195520114026 Nguyễn Văn Nam 05/06/2001 144 2.22 ĐATN chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử MEC5103 Thầy Long

24 Cơ khí K55CĐT.01 K195520114143 Nguyễn Ngọc Dũng 04/03/2001 144 2.07 ĐATN chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử MEC5103 Thầy Long

DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯ             ỚNG DẪN ĐỒ ÁN 

GVHD: PGS.TS. Phạm Thành Long SĐT: 0947169291, Trợ giảng KS. Ngô Trọng Ho             àn  SĐT: 0337471777



STT Khoa Lớp Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh TCTL DTBTL Tên môn học Mã HP GVHD

3 Cơ khí K54CĐT.03 K185520114127 Trần Mạnh Hùng 09/08/2000 144 1.90 ĐATN chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử MEC5103 Thầy Hòe

4 Cơ khí K54CĐT.03 K185520114129 Nguyễn Minh Huy 30/01/2000 144 2.22 ĐATN chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử MEC5103 Thầy Hòe

5 Cơ khí K54CĐT.04 K185520114166 Chu Văn Dân 04/03/2000 144 2.31 ĐATN chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử MEC5103 Thầy Hòe

6 Cơ khí K55CĐT.01 K195520114012 Lê Anh Dũng 11/11/2001 144 2.53 ĐATN chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử MEC5103 Thầy Hòe

DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN 

GVHD: PGS.TS. Nguyễn Đăng Hòe SĐT: 0913394518



STT Khoa Lớp Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh TCTL DTBTL Tên môn học Mã HP GVHD

1 Cơ khí K55CĐT.01 K195580201008 Trần Văn Long 27/04/2001 144 2.08 ĐATN chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử MEC5103 Cô Thủy

2 Cơ khí K55CĐT.02 K195520114049 Nguyễn Nam Anh 22/07/2001 144 2.10 ĐATN chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử MEC5103 Cô Thủy

3 Cơ khí K51CĐT.02 K155520114131 Cao Sơn Tùng 06/05/1997 146 1.91 ĐATN chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử MEC5103 Cô Thủy

4 Cơ khí K51CĐT.02 K155520114134 Nông Mạnh Tường 18/05/1997 148 1.93 ĐATN chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử MEC5103 Cô Thủy

DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN

GVHD: TS. Lê Thu Thủy SĐT: 0982567982; trợ giảng: KS Ngô Trọng Hoàn SĐT: 0337471777



STT Khoa Lớp Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh TCTL DTBTL Tên môn học Mã HP GVHD

22 Cơ khí K55CĐT.01 K195520114115 Trần Duy Long 04/03/2001 144 2.58 ĐATN chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử MEC5103 Thầy Vũ

41 Cơ khí K55CĐT.02 K195520114101 Dương Minh Đức 20/11/2001 144 1.99 ĐATN chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử MEC5103 Thầy Vũ

42 Cơ khí K55CĐT.02 K195520114106 La Nguyễn Thế Hải 17/08/2001 144 2.24 ĐATN chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử MEC5103 Thầy Vũ

8 Cơ khí TC18CĐT.01 K175520114164 Vũ Văn Lực 19/03/1999 144 2.03 ĐATN chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử MEC5103 Thầy Vũ

DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN

GVHD: TS. Ngô Ngọc Vũ SĐT: 0982724484



STT Khoa Lớp Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh TCTL DTBTL Tên môn học Mã HP GVHD

28 Cơ khí K55CĐT.02 K195520114053 Nguyễn Quang Đăng 24/06/2001 144 2.19 ĐATN chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử MEC5103 Thầy Hào

30 Cơ khí K55CĐT.02 K195520114059 Lê Quang Duy 07/09/2001 144 2.19 ĐATN chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử MEC5103 Thầy Hào

31 Cơ khí K55CĐT.02 K195520114061 Đào Minh Hiếu 08/06/2001 144 2.22 ĐATN chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử MEC5103 Thầy Hào

43 Cơ khí K55CĐT.02 K195520114108 Đỗ Việt Hoàng 06/03/2001 144 1.97 ĐATN chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử MEC5103 Thầy Hào

DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN

GVHD: TS. Nguyễn Đăng Hào SĐT: 0912737884



STT Khoa Lớp Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh TCTL DTBTL Tên môn học Mã HP GVHD

37 Cơ khí K55CĐT.02 K195520114088 Nguyễn Vũ Tuấn 03/09/2001 144 2.00 ĐATN chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử MEC5103 Thầy Vinh

38 Cơ khí K55CĐT.02 K195520114095 Nguyễn Tuấn Anh 31/05/2001 144 2.00 ĐATN chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử MEC5103 Thầy Vinh

39 Cơ khí K55CĐT.02 K195520114098 Hoàng Mạnh Cường 24/11/2001 144 2.12 ĐATN chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử MEC5103 Thầy Vinh

40 Cơ khí K55CĐT.02 K195520114099 Vũ Hữu Đăng 29/08/2001 144 1.95 ĐATN chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử MEC5103 Thầy Vinh

DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN

GVHD: TS. Đỗ Thế Vinh SĐT: 0983548880



STT Khoa Lớp Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh TCTL DTBTL Tên môn học Mã HP GVHD

21 Cơ khí K55CĐT.01 K195520114046 Nguyễn Thái Việt 21/05/2001 144 2.28 ĐATN chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử MEC5103 Thầy Vương

34 Cơ khí K55CĐT.02 K195520114077 Nguyễn Quốc Quân 19/02/2001 144 2.08 ĐATN chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử MEC5103 Thầy Vương

7 Cơ khí K55CĐT.01 K195520114127 Đỗ Văn Đức Thắng 16/05/2001 144 2.83 ĐATN chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử MEC5103 Thầy Vương

44 Cơ khí K55CĐT.02 K195520114114 Nguyễn Quang Lộc 28/12/2000 144 2.44 ĐATN chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử MEC5103 Thầy Vương

DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN

GVHD: TS. Vũ Đức Vương SĐT: 09886950258



STT Khoa Lớp Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh TCTL DTBTL Tên môn học Mã HP GVHD

27 Cơ khí K55CĐT.02 K195520114050 Đào Quốc Bảo 02/05/2001 144 2.32 ĐATN chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử MEC5103 Thầy Khánh

29 Cơ khí K55CĐT.02 K195520114058 Giáp Văn Dũng 30/09/2001 144 1.89 ĐATN chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử MEC5103 Thầy Khánh

35 Cơ khí K55CĐT.02 K195520114082 Nguyễn Văn Thanh 16/03/2001 144 2.22 ĐATN chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử MEC5103 Thầy Khánh

36 Cơ khí K55CĐT.02 K195520114085 Vũ Đức Trung 03/10/2001 144 1.93 ĐATN chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử MEC5103 Thầy Khánh

DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN 

GVHD: TS. Dương Quốc Khánh SĐT: 0915646585



STT Khoa Lớp Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh TCTL DTBTL Tên môn học Mã HP GVHD

12 Cơ khí K54CĐT.04 K185520114182 Nguyễn Quang Huy 17/10/2000 144 1.94 ĐATN chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử MEC5103 Thầy An

13 Cơ khí K55CĐT.01 K195520114001 Đào Duy Năng An 25/11/2001 144 2.10 ĐATN chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử MEC5103 Thầy An

14 Cơ khí K55CĐT.01 K195520114006 Lê Bá Cương 01/11/2001 144 2.42 ĐATN chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử MEC5103 Thầy An

15 Cơ khí K55CĐT.01 K195520114009 Chu Quang Đông 28/04/2001 144 2.09 ĐATN chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử MEC5103 Thầy An

DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN 

GVHD: ThS Ngô Văn An ĐT:0979277240



STT Khoa Lớp Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh TCTL DTBTL Tên môn học Mã HP GVHD

16 Cơ khí K55CĐT.01 K195520114011 Nguyễn Mạnh Đức 21/10/2001 144 2.38 ĐATN chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử MEC5103 Thầy Hà

17 Cơ khí K55CĐT.01 K195520114013 Phạm Trung Dũng 30/04/2001 144 1.94 ĐATN chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử MEC5103 Thầy Hà

18 Cơ khí K55CĐT.01 K195520114014 Đỗ Trường Giang 12/11/2001 144 1.95 ĐATN chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử MEC5103 Thầy Hà

19 Cơ khí K55CĐT.01 K195520114017 Đinh Đức Hoàng 31/12/2001 144 2.03 ĐATN chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử MEC5103 Thầy Hà

DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN 

GVHD: ThS. Nguyễn Ngọc Hà SĐT: 0979982285



STT Khoa Lớp Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh TCTL DTBTL Tên môn học Mã HP GVHD

11 Cơ khí K54CĐT.01 K185520114022 Hoàng Nghĩa Huy 09/03/2000 144 2.05 ĐATN chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử MEC5103 Thầy Chinh

23 Cơ khí K55CĐT.01 K195520114129 Nguyễn Văn Thông 15/08/2001 144 2.08 ĐATN chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử MEC5103 Thầy Chinh

32 Cơ khí K55CĐT.02 K195520114071 Đỗ Phương Nam 18/02/2001 144 2.42 ĐATN chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử MEC5103 Thầy Chinh

33 Cơ khí K55CĐT.02 K195520114074 Nguyễn Tuấn Ninh 22/08/2001 144 2.42 ĐATN chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử MEC5103 Thầy Chinh

DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN

GVHD: ThS. Nguyễn Hữu Chinh SĐT: 0913555733


